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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 4 tháng 8  năm 2009 

 

THÔNG TƯ 

Quy ñịnh về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông ñường sắt 
 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Căn cứ Luật ðường sắt ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 109/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật 
ðường sắt; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 51/2008/Nð-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của 
Chính phủ quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Giao thông vận tải; 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về giải quyết sự cố, tai nạn 
giao thông ñường sắt như sau:  

Chương I  
QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Thông tư này quy ñịnh về nguyên tắc, trách nhiệm của các tổ chức, cá 
nhân, trình tự, nội dung, biện pháp giải quyết, công tác phân tích, chế ñộ thống 
kê, báo cáo về sự cố, tai nạn giao thông ñường sắt xảy ra trên hệ thống ñường sắt 
quốc gia, ñường sắt chuyên dùng có nối ray với ñường sắt quốc gia. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng ñối với tổ chức, cá nhân có liên quan ñến hoạt ñộng 
giao thông vận tải ñường sắt trên hệ thống ñường sắt quốc gia, ñường sắt chuyên 
dùng có nối ray với ñường sắt quốc gia. 

ðiều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, những từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau: 
 1. Tai nạn giao thông ñường sắt là việc phương tiện giao thông ñường sắt 
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xảy ra ñâm nhau, trật bánh, ñổ tàu, ñâm, va vào người, phương tiện giao thông 
khác và ngược lại hoặc phương tiện giao thông ñường sắt ñang hoạt ñộng ñâm, 
va vào chướng ngại vật gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe của con người 
hoặc gây thiệt hại về tài sản. 

2. Người bị thương trong vụ tai nạn giao thông ñường sắt là người bị tổn 
thương về sức khỏe, bị ảnh hưởng ñến cuộc sống bình thường do ảnh hưởng trực 
tiếp của tai nạn giao thông. 

3. Người bị chết trong vụ tai nạn giao thông ñường sắt là người bị chết tại 
hiện trường vụ tai nạn; người bị thương trong vụ tai nạn ñược cấp cứu nhưng 
chết tại bệnh viện, tại nhà hoặc trên ñường ñi cấp cứu. 

4. Sự cố giao thông ñường sắt là những vụ việc xảy ra trong hoạt ñộng 
giao thông vận tải ñường sắt gây trở ngại ñến chạy tàu nhưng chưa xảy ra tai nạn 
giao thông ñường sắt.  

5. Trung tâm ñiều hành vận tải ñường sắt là ñơn vị trực thuộc Tổng công 
ty ðường sắt Việt Nam, có nhiệm vụ chỉ huy toàn bộ hoạt ñộng chạy tàu trên hệ 
thống ñường sắt quốc gia hoặc là ñơn vị trực thuộc doanh nghiệp quản lý, khai 
thác ñường sắt chuyên dùng, có nhiệm vụ chỉ huy toàn bộ hoạt ñộng chạy tàu 
trên ñoạn ñường sắt chuyên dùng có nối ray với ñường sắt quốc gia.    

ðiều 4. Nguyên tắc giải quyết tai nạn giao thông ñường sắt 

1. Việc giải quyết tai nạn giao thông ñường sắt phải bảo ñảm tuyệt ñối an 
toàn, nhanh chóng và kịp thời.  

2. Khi xảy ra tai nạn giao thông ñường sắt, các tổ chức, cá nhân tham gia 
hoạt ñộng ñường sắt phải có trách nhiệm phối hợp giải quyết. 

3. Tổ chức cứu chữa ngay ñối với người bị nạn, bảo vệ hiện trường, bảo vệ 
tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp và người bị nạn. 

4. Thông tin, báo cáo kịp thời về vụ tai nạn cho các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

5. Mọi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khi nhận ñược tin báo về tai nạn 
giao thông ñường sắt phải ñến ngay hiện trường ñể giải quyết; không ñược gây 
trở ngại cho việc khôi phục ñường sắt và hoạt ñộng giao thông vận tải ñường sắt 
sau khi xảy ra tai nạn giao thông ñường sắt. 

6. Chủ tịch Hội ñồng giải quyết tai nạn giao thông ñường sắt (sau ñây gọi 
tắt là Chủ tịch Hội ñồng) hoặc người chủ trì giải quyết tai nạn ñược quyền huy 
ñộng mọi nguồn lực tại chỗ, kể cả các doanh nghiệp kinh doanh ñường sắt khác 
ñể phục vụ cho công tác cứu chữa tai nạn giao thông ñường sắt. 
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7. Tổ chức khôi phục hoạt ñộng giao thông ñường sắt nhanh nhất và không 
gây khó khăn cho công tác ñiều tra, xử lý của cơ quan chức năng. 

ðiều 5. Nguyên tắc giải quyết sự cố giao thông ñường sắt 

1. Các sự cố giao thông ñường sắt phải ñược lập biên bản. 
2. Khi sự cố giao thông ñường sắt xảy ra ở khu gian, việc lập biên bản do 

trưởng tàu hoặc lái tàu (nếu tàu không có trưởng tàu) thực hiện. Trường hợp sự 
cố giao thông ñường sắt xảy ra trong phạm vi ga, việc lập biên bản do trực ban 
chạy tàu hoặc trưởng ga thực hiện. 

3. Tổng giám ñốc Tổng công ty ðường sắt Việt Nam quy ñịnh cụ thể về 
việc giải quyết, xử lý sự cố giao thông ñường sắt trên ñường sắt quốc gia; Tổng 
giám ñốc hoặc Giám ñốc doanh nghiệp quản lý, khai thác ñường sắt chuyên 
dùng có nối ray với ñường sắt quốc gia quy ñịnh cụ thể việc giải quyết, xử lý sự 
cố giao thông ñường sắt trên ñường sắt chuyên dùng.  

Chương II 
PHÂN LOẠI VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI QUYẾT 

TAI NẠN GIAO THÔNG ðƯỜNG SẮT 

ðiều 6. Phân loại theo nguyên nhân 

Tai nạn giao thông ñường sắt bao gồm tai nạn do nguyên nhân chủ quan 
và tai nạn do nguyên nhân khách quan:  

1. Tai nạn do nguyên nhân chủ quan là tai nạn xảy ra do vi phạm các quy 
ñịnh của pháp luật về giao thông vận tải ñường sắt của tổ chức, cá nhân thuộc 
các doanh nghiệp kinh doanh ñường sắt.   

2. Tai nạn do nguyên nhân khách quan là tai nạn do nguyên nhân bất khả 
kháng (thiên tai, ñịch họa) hoặc các nguyên nhân khác ngoài nguyên nhân chủ 
quan của doanh nghiệp kinh doanh ñường sắt. 

          ðiều 7. Phân loại theo tính chất của tai nạn giao thông ñường sắt  

Tai nạn giao thông ñường sắt bao gồm tai nạn chạy tàu và tai nạn khác: 

1. Tai nạn chạy tàu là tai nạn xảy ra khi phương tiện giao thông ñường sắt 
ñâm nhau, trật bánh, ñổ; ñâm, va chạm vào chướng ngại, phương tiện giao thông 
khác và ngược lại, gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe của con người hoặc tài 
sản của tổ chức, cá nhân. 

2. Tai nạn khác là những tai nạn về người, xảy ra khi phương tiện giao 
thông ñường sắt va, cán người; người nhảy lên hay rơi từ trên phương tiện giao 
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thông ñường sắt xuống; ném ñất, ñá hoặc các vật khác lên phương tiện giao 
thông ñường sắt gây thiệt hại về tài sản, tính mạng và sức khỏe của con người.  

ðiều 8. Phân loại theo mức ñộ thiệt hại do tai nạn giao thông ñường 
sắt gây ra 

1. Tai nạn giao thông ñường sắt ít nghiêm trọng là tai nạn có từ 1 ñến 5 
người bị thương hoặc gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ năm triệu ñồng ñến 
dưới năm mươi triệu ñồng. 

2. Tai nạn giao thông ñường sắt nghiêm trọng là tai nạn có từ 1 ñến 2 
người chết hoặc có từ 6 ñến 10 người bị thương hoặc gây thiệt hại về tài sản có 
giá trị từ năm mươi triệu ñồng ñến dưới một tỷ ñồng. 

 3. Tai nạn giao thông ñường sắt ñặc biệt nghiêm trọng là tai nạn có từ 3 
người chết trở lên hoặc có từ 11 người bị thương trở lên hoặc gây thiệt hại về tài 
sản có giá trị từ một tỷ ñồng trở lên. 

ðiều 9. Trách nhiệm của trưởng tàu hoặc lái tàu (nếu tàu không có 
trưởng tàu) khi xảy ra tai nạn giao thông ñường sắt 

1. Tổ chức sơ cứu, cấp cứu ngay người bị nạn, bảo vệ tài sản của Nhà 
nước, doanh nghiệp, người bị nạn theo quy ñịnh tại ðiều 16 của Thông tư này. 

2. Tổ chức phòng vệ ñịa ñiểm tai nạn theo quy ñịnh tại ðiều 17 của Thông 
tư này. 

3. Thông tin, báo cáo ngay về vụ tai nạn cho các tổ chức, cá nhân có liên 
quan theo quy ñịnh tại Mục 2, Chương III của Thông tư này. 

4. Lập biên bản, báo cáo về vụ tai nạn theo Mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 1 
kèm theo Thông tư này (nếu ñã có trưởng ga hoặc cơ quan công an lập Hồ sơ tai 
nạn) hoặc lập Hồ sơ ban ñầu vụ tai nạn chuyển giao cho các cơ quan Nhà nước 
có thẩm quyền và cử người thay mình ở lại làm việc với cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền theo quy ñịnh tại Mục 3, Chương III của Thông tư này. 

ðiều 10. Trách nhiệm của trưởng ga khi xảy ra tai nạn giao thông 
ñường sắt 

1. Trưởng ga khi nhận ñược tin báo về tai nạn giao thông ñường sắt phải 
trực tiếp hoặc cử người ñến ngay hiện trường ñể hỗ trợ cấp cứu người bị nạn và 
tham gia các công việc khác ñể khắc phục hậu quả vụ tai nạn. 

2. Trưởng ga phải lập Hồ sơ ban ñầu vụ tai nạn (nếu tai nạn xảy ra trong 
phạm vi ga do mình phụ trách) hoặc tiếp nhận Hồ sơ ban ñầu do trưởng tàu, lái 
tàu lập (khi tai nạn xảy ra trong khu gian) ñể chuyển giao cho các cơ quan Nhà 
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nước có thẩm quyền.  

  3. Trưởng ga là người chủ trì giải quyết hậu quả ban ñầu của vụ tai nạn 
chạy tàu nếu Chủ tịch Hội ñồng hoặc người chủ trì giải quyết tai nạn chưa ñến 
hiện trường.  

ðiều 11. Trách nhiệm của Tổng công ty ðường sắt Việt Nam và Doanh 
nghiệp quản lý, khai thác ñường sắt chuyên dùng có nối ray với ñường sắt 
quốc gia 

1. Tổng công ty ðường sắt Việt Nam có trách nhiệm chủ trì và phối hợp 
với các doanh nghiệp kinh doanh ñường sắt, tổ chức giải quyết các vụ tai nạn 
giao thông ñường sắt; tổ chức thực hiện công tác cứu hộ trên ñường sắt quốc gia, 
ñường sắt chuyên dùng có nối ray với ñường sắt quốc gia khi có yêu cầu. 

2. Khi xảy ra tai nạn giao thông ñường sắt, Tổng giám ñốc Tổng công ty 
ðường sắt Việt Nam, Tổng giám ñốc hoặc Giám ñốc doanh nghiệp quản lý, khai 
thác ñường sắt chuyên dùng có nối ray với ñường sắt quốc gia căn cứ theo 
nguyên nhân, tính chất, mức ñộ thiệt hại ñể lập Hội ñồng giải quyết tai nạn hoặc 
giao nhiệm vụ cho cá nhân có thẩm quyền ñể chủ trì giải quyết tai nạn. 

3. Khi các phương tiện giao thông ñường sắt của Tổng công ty ðường sắt 
Việt Nam xảy ra tai nạn giao thông ñường sắt trên ñường sắt chuyên dùng có nối 
ray với ñường sắt quốc gia thì Tổng giám ñốc Tổng công ty ðường sắt Việt 
Nam có trách nhiệm phối hợp với Tổng giám ñốc hoặc Giám ñốc doanh nghiệp 
quản lý, khai thác ñường sắt chuyên dùng thành lập Hội ñồng giải quyết tai nạn, 
nhưng trong Hội ñồng phải có ñủ thành phần của hai bên ñể cùng nhau giải 
quyết. 

4. Tổng giám ñốc Tổng công ty ðường sắt Việt Nam, Tổng giám ñốc hoặc 
Giám ñốc doanh nghiệp quản lý, khai thác ñường sắt chuyên dùng quy ñịnh cụ 
thể việc thành lập Hội ñồng giải quyết tai nạn hoặc giao cho cá nhân chủ trì giải 
quyết tai nạn; quy ñịnh nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội ñồng và các ñơn 
vị thuộc quyền quản lý có liên quan; quy ñịnh cụ thể về công tác cứu hộ tai nạn 
trên các khu vực ñường sắt thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp ñể ñảm bảo 
giải quyết hậu quả tai nạn ñược nhanh chóng, an toàn mọi mặt. 

ðiều 12. Trách nhiệm của các thành viên Hội ñồng hoặc người chủ trì 
giải quyết tai nạn 

1. Chủ tịch Hội ñồng hoặc người chủ trì giải quyết tai nạn là người có 
quyền hạn và trách nhiệm cao nhất trong việc giải quyết tai nạn tại hiện trường, 
ñược quyền huy ñộng nhân lực, vật lực tại chỗ ñể cứu chữa người bị nạn; ra các 
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quyết ñịnh cần thiết, phối hợp với các cơ quan, chính quyền ñịa phương ñể giải 
quyết tai nạn theo ñúng quy ñịnh của pháp luật và phải chỉ ñạo hoàn thành các 
công việc sau: 

 a) Tổ chức cứu chữa người bị nạn, bảo vệ hiện trường, tài sản; 
b) Tham gia ñiều tra, lập biên bản khám nghiệm hiện trường theo yêu cầu 

của cơ quan công an; 
c) Phối hợp với các cơ quan, chính quyền ñịa phương có liên quan hoàn 

thiện các thủ tục pháp lý mai táng nạn nhân;  
d) Lập phương án cứu chữa và phân công nhân lực thực hiện chuyển tải 

hành khách, hàng hóa; cứu hộ ñầu máy, toa xe; sửa chữa cầu, ñường và các 
phương tiện thiết bị khác bị hư hỏng ñể nhanh chóng khôi phục chạy tàu qua vị 
trí tai nạn và thông tuyến; ñảm bảo an toàn mọi mặt trong quá trình cứu chữa; 

ñ) Tập hợp biên bản, hồ sơ vụ tai nạn; xác ñịnh khối lượng công việc, 
nhân công của các ñơn vị tham gia cứu hộ, cứu nạn;  

e) Xây dựng báo cáo tổng hợp; ñề xuất việc khen thưởng thành tích và xử 
lý kỷ luật ñối với tổ chức, cá nhân tham gia giải quyết tai nạn; ñề xuất biện pháp 
với cơ quan có thẩm quyền ñể khôi phục bình thường hoạt ñộng ñường sắt và 
giải quyết các vấn ñề phát sinh có liên quan.   

2. Các thành viên tham gia Hội ñồng phải triệt ñể thi hành phần việc ñược 
phân công và thực hiện tốt các công việc ñược giao; mọi tổ chức, cá nhân khác 
tham gia giải quyết tai nạn ñều chịu sự chỉ ñạo và phải chấp hành mọi quyết 
ñịnh của Chủ tịch Hội ñồng hoặc người chủ trì giải quyết tai nạn. 

ðiều 13. Trách nhiệm của các ñơn vị tham gia hoạt ñộng giao thông 
ñường sắt 

Khi xảy ra tai nạn làm gián ñoạn giao thông ñường sắt thì Lãnh ñạo các 
doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng ñường sắt, kinh doanh vận tải ñường 
sắt, ñơn vị quản lý, sử dụng phương tiện giao thông ñường sắt và các ñơn vị 
khác liên quan ñến tai nạn phải cử ngay người có thẩm quyền nhanh chóng tới 
hiện trường nắm bắt tình hình và tham gia giải quyết tai nạn, khôi phục giao 
thông. 

ðiều 14. Trách nhiệm của Thanh tra ñường sắt 

Khi nhận ñược tin báo xảy ra tai nạn giao thông ñường sắt, Thanh tra 
ñường sắt khu vực phải kịp thời cử người ñến tham gia ñiều tra, giải quyết tai 
nạn, giám sát và thu thập tài liệu ñể phục vụ cho việc phân tích, xác ñịnh nguyên 
nhân và xử lý vi phạm. 
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ðiều 15. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân nơi có ñường sắt ñi qua 

 Khi xảy ra tai nạn giao thông ñường sắt, Uỷ ban nhân dân nơi xảy ra tai 
nạn giao thông ñường sắt có trách nhiệm phối hợp với cơ quan công an, doanh 
nghiệp kinh doanh ñường sắt cứu giúp người bị nạn, bảo vệ tài sản của Nhà 
nước, doanh nghiệp và người bị nạn. Trường hợp có người chết không rõ tung 
tích, không có thân nhân hoặc thân nhân không có khả năng chôn cất thì Uỷ ban 
nhân dân nơi xảy ra tai nạn có trách nhiệm tổ chức chôn cất. 

Chương III 
TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT TAI NẠN GIAO THÔNG ðƯỜNG SẮT 

Mục 1 
CẤP CỨU NGƯỜI BỊ NẠN, PHÒNG VỆ ðỊA ðIỂM TAI NẠN 

ðiều 16. Tổ chức cấp cứu người bị nạn   

1. Trưởng tàu hoặc lái tàu (nếu tàu không có trưởng tàu) phải tổ chức sơ 
cứu ngay người bị nạn. Căn cứ vào tình hình thực tế, thực hiện các quy ñịnh sau: 

a) Nếu vị trí xảy ra tai nạn thuận lợi cho việc ñưa nạn nhân ñi cấp cứu 
bằng các phương tiện giao thông khác thì phải cử người hoặc huy ñộng khẩn cấp 
người, phương tiện ñưa nạn nhân ñến nơi gần nhất có cơ sở y tế ñể cấp cứu;  

b) Tổ chức ñưa nạn nhân lên tàu hoặc ñầu máy, ñưa ñến ga thuận lợi nhất 
ñể chuyển ñi cấp cứu;   

c) Trường hợp không thể tổ chức ñưa ñi cấp cứu theo quy ñịnh tại ñiểm a, 
b khoản này thì ñề nghị các cơ quan, ñơn vị có liên quan, cơ sở y tế tại nơi gần 
nhất hỗ trợ phương tiện, thuốc men. 

2. Cùng với việc tổ chức cấp cứu người bị thương và cử người trông coi 
nạn nhân, nếu trên các xe bị nạn có người phải chuyển sang các toa xe khác hoặc 
xuống dưới ñất thì phải cử người trông coi, bảo vệ tài sản (trường hợp là hàng 
nguy hiểm thì phải thực hiện các biện pháp bảo ñảm an toàn). 

3. Khi có người bị thương trong ga hoặc trên tàu giao xuống ga thì trưởng 
ga hoặc trực ban chạy tàu tổ chức việc cấp cứu người bị nạn.  

ðiều 17. Tổ chức phòng vệ ñịa ñiểm tai nạn 

1. Trưởng tàu, lái tàu có trách nhiệm tổ chức phòng vệ ñịa ñiểm tai nạn theo 
quy ñịnh hiện hành khi tai nạn xảy ra trong khu gian. 

2. Trực ban chạy tàu ga có trách nhiệm tổ chức phòng vệ ñịa ñiểm tai nạn theo 
quy ñịnh hiện hành khi tai nạn xảy ra trong phạm vi ga. 
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Mục 2 
BÁO TIN VỀ TAI NẠN 

ðiều 18. Trình tự báo tin khi xảy ra tai nạn 

1. Trưởng tàu hoặc lái tàu (nếu tàu không có trưởng tàu) phải báo ngay 
cho trực ban chạy tàu ga hoặc ñiều ñộ chạy tàu. 

2. Trực ban chạy tàu ga phải báo ngay cho những tổ chức, cá nhân sau ñây: 
a) ðiều ñộ chạy tàu; 
b) Trực ban chạy tàu ga bên; 
c) Trưởng ga. 

3. Trưởng ga phải báo ngay cho những tổ chức, cá nhân sau ñây: 
a) Cơ quan công an nơi gần nhất; 
b) Uỷ ban nhân dân nơi gần nhất (trong trường hợp xảy ra tai nạn chết 

người và trong các trường hợp cần sự phối hợp của UBND các cấp); 
c) Thanh tra ðường sắt khu vực (ñối với tai nạn chạy tàu); 

          d) Các ñơn vị liên quan trong khu ga và Phân ban An toàn giao thông 
ñường sắt phụ trách khu vực (trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông trên 
ñường sắt quốc gia). 

4. ðiều ñộ chạy tàu, Trực ban ñiều ñộ, phải báo ngay cho những tổ chức, 
cá nhân sau ñây:  

a) Lãnh ñạo Trung tâm ðiều hành vận tải ñường sắt, Lãnh ñạo Ban An 
toàn giao thông thuộc Tổng công ty ðường sắt Việt Nam; 

b) Lãnh ñạo doanh nghiệp quản lý, khai thác ñường sắt chuyên dùng và 
các ñơn vị có liên quan khác, tổ chức lực lượng ñến tham gia giải quyết tai nạn. 

5. Lãnh ñạo Trung tâm ðiều hành vận tải ñường sắt phải báo ngay cho 
Lãnh ñạo Tổng công ty ðường sắt Việt Nam ñể chỉ ñạo, tổ chức giải quyết tai 
nạn, cứu hộ theo quy ñịnh.  

ðiều 19. Biện pháp báo tin  

1. Khi xảy ra tai nạn, phải nhanh chóng tìm mọi biện pháp, thông qua các 
phương tiện thông tin, liên lạc hoặc gặp gỡ trực tiếp ñể báo tin về tai nạn ñến các 
tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy ñịnh tại ðiều 18 của Thông tư này. 

2. Trong trường hợp các cá nhân quy ñịnh tại ðiều 18 của Thông tư này 
không thể liên lạc ñược với một trong số các tổ chức, cá nhân có liên quan thì 
yêu cầu tổ chức, cá nhân mình ñã liên lạc ñược cùng phối hợp, hỗ trợ trong việc 
báo tin cho tổ chức, cá nhân còn lại. 
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ðiều 20. Nội dung thông tin phải báo tin 

1. Nội dung thông tin ban ñầu về tai nạn phải kịp thời, chính xác và bao 
gồm một số nội dung chính như sau: 

a) ðịa ñiểm xảy ra tai nạn (km, khu gian, xã, phường, quận, huyện, tỉnh, 
thành phố); 

b) Thời gian xảy ra tai nạn; 
c) Số người chết, số người bị thương;  
d) Sơ bộ trạng thái hiện trường, phương tiện bị tai nạn, cơ sở hạ tầng bị 

ảnh hưởng; 
ñ) Các thông tin khác theo yêu cầu của người nhận tin báo. 

2. Ngoài việc báo tin ban ñầu theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này, trưởng 
tàu hoặc lái tàu (nếu tai nạn xảy ra ngoài khu gian); trưởng ga hoặc trực ban 
chạy tàu (nếu tai nạn xảy ra trong ga) phải lập báo cáo tai nạn theo Mẫu quy 
ñịnh tại Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này. Báo cáo tai nạn ñược gửi cùng Hồ 
sơ ban ñầu vụ tai nạn tới các cơ quan chức năng theo quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 
22 của Thông tư này. 

ðiều 21. Xử lý tin báo về tai nạn 

Mọi tổ chức, cá nhân khi nhận ñược tin báo về tai nạn hoặc yêu cầu phối 
hợp, hỗ trợ trong việc báo tin phải tìm mọi biện pháp ñể thực hiện theo ñề nghị 
và báo lại cho người ñề nghị (nếu ñược), ñồng thời phải triển khai thực hiện 
ngay các công việc, biện pháp nghiệp vụ theo quy ñịnh nếu vụ tai nạn thuộc 
phạm vi, trách nhiệm của mình. Nếu vụ tai nạn không thuộc phạm vi, trách 
nhiệm giải quyết của mình thì tiếp tục báo tin về vụ tai nạn cho tổ chức, cá nhân 
có trách nhiệm và phải phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ khi có ñề nghị của tổ chức, cá 
nhân có trách nhiệm. 

      Mục 3 
LẬP HỒ SƠ BAN ðẦU VỤ TAI NẠN 

ðiều 22. Lập hồ sơ ban ñầu vụ tai nạn  

1. Hồ sơ vụ tai nạn do cơ quan công an có thẩm quyền lập. Trong trường 
hợp cơ quan công an chưa có mặt, cùng với việc cấp cứu người bị nạn, báo tin 
tai nạn, trưởng tàu hoặc lái tàu (nếu tai nạn xảy ra ngoài khu gian), trưởng ga hoặc 
trực ban chạy tàu (nếu tai nạn xảy ra trong ga) phải thực hiện việc lập Hồ sơ ban ñầu. 

Hồ sơ ban ñầu do trưởng tàu hoặc lái tàu (nếu tàu không có trưởng tàu) 
lập ñược giao lại cho trưởng ga hoặc trực ban chạy tàu ga gần nhất. 

2. Hồ sơ ban ñầu vụ tai nạn gồm có: 
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a) Biên bản vụ tai nạn (nội dung của biên bản vụ tai nạn lập theo Mẫu số 1 
Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này);  

b) Bản ghi lời khai theo Mẫu số 2 Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này hoặc 
báo cáo của nạn nhân (nếu nạn nhân còn nói ñược, viết ñược); 

c) Báo cáo của nhân viên ñường sắt có liên quan;  
d) Báo cáo của ít nhất 02 người chứng kiến nhưng không liên quan ñến tai 

nạn (nếu có); 
ñ) Biên bản bàn giao nạn nhân, tài sản và các giấy tờ có liên quan.  

3. Hồ sơ ban ñầu vụ tai nạn ñược lập thành 03 bộ và phải gửi cho các cơ 
quan có thẩm quyền như sau: 

a) 01 bộ gửi cho cơ quan công an cấp quận, huyện nơi xảy ra tai nạn giao 
thông ñường sắt trong vòng 48 giờ, kể từ khi tai nạn xảy ra; 

b) 01 bộ gửi cho Ban Thanh tra ñường sắt khu vực; 
 c) 01 bộ gửi cho Ban an toàn giao thông ñường sắt (trong trường hợp tại 
nạn xảy ra trên ñường sắt quốc gia) hoặc doanh nghiệp quản lý, khai thác ñường 
sắt chuyên dùng (trong trường hợp tai nạn xảy ra trên ñường sắt chuyên dùng). 

Mục 4 
GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ, KHÔI PHỤC GIAO THÔNG  

ðiều 23. Giải quyết hậu quả, khôi phục giao thông trong trường hợp 
có người chết 

1. Khi có người chết thì trưởng tàu hoặc lái tàu (nếu tàu không có trưởng 
tàu) phải cử người trông coi, bảo vệ nạn nhân cho ñến khi bàn giao cho cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết. Trường hợp tàu có thể chạy tiếp ñược mà vị trí người 
chết trở ngại tới chạy tàu thì ñánh dấu vị trí người chết (phải ghi rõ trong biên 
bản tai nạn) rồi ñưa ra khỏi phạm vi trở ngại ñể cho tàu chạy tiếp. Trường hợp 
chưa báo ñược tin vụ tai nạn theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 18 Thông tư này thì 
tới ga ñầu tiên ñỗ lại ñể báo tin theo quy ñịnh.  

Nếu chỉ có Trưởng tàu hàng và ban lái máy hoặc chỉ có ban lái máy thì cử 
phụ lái tàu ở lại trông coi nạn nhân. Trường hợp xảy ra tai nạn mà trên tàu chỉ có 
một lái tàu thì lái tàu có quyền giao nhiệm vụ cho một cán bộ công nhân viên 
ñường sắt ñang làm nhiệm vụ tại nơi xảy ra tai nạn ở lại trông coi nạn nhân hoặc 
phải trực tiếp ở lại trông coi nạn nhân và dùng mọi phương tiện thông tin nhanh 
nhất ñể báo tin cho ga gần nhất. Sau khi nhận ñược báo tin vụ tai nạn, trưởng ga 
hoặc trực ban chạy tàu ga phải nhanh chóng cử người ra trông coi nạn nhân ñể 
lái tàu tiếp tục cho tàu chạy hoặc ñể phụ lái tàu về ga cùng lái tàu tiếp tục cho 
tàu chạy. 
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2. Trường hợp có người chết trên tàu, trưởng tàu ñưa thi thể nạn nhân 
xuống ga gần nhất giao cho trưởng ga hoặc trực ban chạy tàu ga giải quyết. Nạn 
nhân có thân nhân ñi cùng và nếu có yêu cầu, trưởng tàu có thể giải quyết cho 
xuống ga thuận tiện nhưng không ñược ñi quá 100km tính từ vị trí nạn nhân bị 
chết. Trong mọi trường hợp ñều không ñược giải quyết theo hướng ñưa nạn 
nhân trở lại ga ñi. 

3. Khi có người chết vì tai nạn giao thông ñường sắt trong phạm vi ga 
hoặc trên tàu giao xuống ga thì trưởng ga hoặc trực ban chạy tàu ga phải tổ chức 
trông coi nạn nhân và phối hợp với cơ quan công an và các cơ quan có chức 
năng khác tiếp tục giải quyết. 

          4. Mai táng nạn nhân: 

a) Trường hợp nạn nhân bị chết có thân nhân ñi cùng hoặc là người ñịa 
phương hoặc người của cơ quan, ñơn vị ở gần ga, trưởng ga tham gia phối hợp 
với cơ quan công an, chính quyền ñịa phương làm các thủ tục theo quy ñịnh của 
pháp luật. Việc mai táng nạn nhân do ñịa phương, thân nhân hoặc cơ quan nạn 
nhân chủ trì giải quyết. 

b) Trường hợp nạn nhân bị chết chưa xác ñịnh ñược tung tích thì sau khi phối 
hợp với công an, chính quyền ñịa phương làm xong các thủ tục lập Hồ sơ vụ tai nạn, 
trưởng ga liên hệ với chính quyền ñịa phương ñể phối hợp mai táng nạn nhân. 

c) Trường hợp nạn nhân bị chết là người nước ngoài, trưởng ga phối hợp 
với công an, chính quyền ñịa phương báo cáo về cơ quan công an cấp tỉnh ñể 
giải quyết. 

5. Hồ sơ mai táng nạn nhân phải có các giấy tờ, tài liệu sau ñây: 
a) Biên bản khám nghiệm hiện trường do cơ quan công an lập hoặc Biên 

bản vụ tai nạn; 
b) Biên bản khám nghiệm tử thi; 
c) Giấy cho phép mai táng nạn nhân do cơ quan công an cấp; 
d) Biên bản bàn giao thi thể nạn nhân. 

6. Khi Chủ tịch Hội ñồng hoặc người ñược giao nhiệm vụ chủ trì giải 
quyết tai nạn ñến hiện trường (trong trường hợp trưởng ga không ñược giao 
nhiệm vụ chủ trì giải quyết tai nạn) thì trưởng ga báo cáo lại và thực hiện các 
công việc giải quyết hậu quả ñối với người bị chết theo sự chỉ ñạo của Chủ tịch 
Hội ñồng hoặc người ñược giao nhiệm vụ chủ trì giải quyết tai nạn.  

ðiều 24. Việc khôi phục giao thông trong trường hợp phải xin cứu hộ 

1. Khi xảy ra sự cố, tai nạn giao thông ñường sắt, hoặc các trường hợp bất 
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thường khác dẫn ñến phải ngừng tàu mà những người có mặt tại hiện trường 
không có khả năng giải quyết ñể bảo ñảm an toàn cho tàu chạy tiếp thì trưởng 
tàu hoặc lái tàu (nếu xảy ra ngoài khu gian), trưởng ga hoặc trực ban chạy tàu 
(nếu xảy ra trong ga) phải yêu cầu cứu hộ.  

2. Người yêu cầu cứu hộ phải khẩn trương quan sát hiện trường, tổng hợp 
tình hình, thông báo ñủ, chính xác nội dung của yêu cầu cứu hộ và chịu trách 
nhiệm về nội dung yêu cầu cứu hộ của mình. Sau khi yêu cầu cứu hộ, cùng nhân 
viên các ñơn vị liên quan có mặt tại hiện trường tiến hành kiểm tra xem xét hiện 
trường rồi lập biên bản ban ñầu ñồng thời phân công người bảo vệ hiện trường 
cho ñến khi cơ quan chức năng ñến giải quyết.  

3. Trong những trường hợp nhận ñược thông tin cứu hộ tai nạn chạy tàu 
xảy ra trong khu gian do người không làm công tác chạy tàu trong khu gian báo 
tin thì trực ban chạy tàu hoặc trưởng ga phải báo ngay về ñiều ñộ chạy tàu và ga 
bên cùng thống nhất phương án nhanh nhất cử người ñến hiện trường kiểm tra 
cụ thể ñể làm thủ tục xin cứu hộ. 

4. Khi cơ quan chức năng ñến giải quyết thì việc bàn giao hồ sơ, giấy tờ, 
trang thiết bị, các vật chứng có liên quan khác thực hiện theo yêu cầu của cơ 
quan chức năng. 

5. Tổng giám ñốc Tổng công ty ðường sắt Việt Nam quy ñịnh cụ thể việc tổ 
chức cứu hộ, khôi phục giao thông trên ñường sắt quốc gia, Tổng giám ñốc hoặc 
Giám ñốc doanh nghiệp quản lý, khai thác ñường sắt chuyên dùng quy ñịnh cụ thể 
việc tổ chức cứu hộ, khôi phục giao thông trên ñường sắt chuyên dùng. 

ðiều 25. Việc khôi phục giao thông trong trường hợp không phải xin 
cứu hộ 

1. Khi sự cố, tai nạn xảy ra, trưởng tàu hoặc lái tàu (nếu xảy ra ngoài khu 
gian); trưởng ga hoặc trực ban chạy tàu ga (nếu xảy ra trong ga) sau khi ñã phối 
hợp với các cá nhân có liên quan kiểm tra ñầu máy, toa xe, thiết bị trên ñường 
sắt, nếu không có thiệt hại gì hoặc thiệt hại không ñáng kể, mọi chướng ngại ñã 
ñược ñưa ra ngoài khổ giới hạn ñầu máy, toa xe và tàu có thể tiếp tục chạy ñược 
thì cho tàu chạy tiếp sau khi ñã lập xong Hồ sơ ban ñầu.  

2. Trường hợp tàu ñâm phải gia súc lớn như trâu, bò v.v.. hoặc có va quệt 
mà không ảnh hưởng ñến an toàn chạy tàu thì không phải bắt tàu ngừng. 

ðiều 26: Kinh phí giải quyết hậu quả, khôi phục giao thông 

Các Doanh nghiệp kinh doanh ñường sắt chịu trách nhiệm về kinh phí ñể 
phục vụ việc giải quyết hậu quả sự cố, tai nạn giao thông ñường sắt và khôi phục 
giao thông theo quy ñịnh của pháp luật. 
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Chương IV 

 PHÂN TÍCH, BỒI THƯỜNG  
VÀ CHẾ ðỘ THỐNG KÊ, BÁO CÁO SỰ CỐ, TAI NẠN   

GIAO THÔNG ðƯỜNG SẮT 

ðiều 27. Phân tích sự cố, tai nạn giao thông ñường sắt  

           1. Sự cố, tai nạn giao thông ñường sắt phải ñược tiến hành phân tích 
nguyên nhân, ñề ra biện pháp khắc phục. Việc phân tích sự cố, tai nạn giao 
thông ñường sắt phải căn cứ vào các quy ñịnh hiện hành. 

           2. Tổng giám ñốc Tổng công ty ðường sắt Việt Nam chịu trách nhiệm tổ 
chức phân tích sự cố, tai nạn giao thông ñường sắt xảy ra trên ñường sắt quốc 
gia, Tổng giám ñốc hoặc Giám ñốc doanh nghiệp quản lý, khai thác ñường sắt 
chuyên dùng chịu trách nhiệm tổ chức phân tích sự cố, tai nạn giao thông ñường 
sắt trong phạm vi quản lý. ðối với các vụ tai nạn chạy tàu chưa rõ nguyên nhân 
hoặc chưa phân ñịnh ñược trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân có liên quan 
thì khi tổ chức phân tích phải có ñại diện của Cục ðường sắt Việt Nam tham dự. 

           3. Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sẽ quyết ñịnh 
thành lập Hội ñồng phân tích sự cố, tai nạn giao thông ñường sắt hoặc ủy quyền 
cho Cục trưởng Cục ðường sắt Việt Nam quyết ñịnh thành lập Hội ñồng. Hội ñồng 
phân tích sự cố, tai nạn gồm: ñại diện doanh nghiệp kinh doanh ñường sắt; ñại diện 
Cục ðường sắt Việt Nam; ñại diện cơ quan, ñơn vị có liên quan và các Chuyên gia 
về lĩnh vực an toàn giao thông vận tải ñường sắt. 

ðiều 28. Bồi thường thiệt hại  

Mọi tổ chức, cá nhân ñể xảy ra sự cố, tai nạn giao thông ñường sắt ñều 
phải bồi thường thiệt hại (kể cả thiệt hại do chậm tàu), thanh toán các chi phí 
giải quyết sự cố, tai nạn do hành vi vi phạm của mình gây ra theo quy ñịnh của 
pháp luật. 

ðiều 29. Chế ñộ thống kê, báo cáo 

1. Tất cả các sự cố, tai nạn ñều phải ñược lập Hồ sơ ñể làm cơ sở phân 
tích, kết luận nguyên nhân, tổng hợp tình hình an toàn chung trong hoạt ñộng 
ñường sắt và tham mưu cho Lãnh ñạo các cấp trong công tác bảo ñảm trật tự an 
toàn giao thông ñường sắt. 

2. Tổng công ty ðường sắt Việt Nam, doanh nghiệp quản lý, khai thác 
ñường sắt chuyên dùng có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ, 
thống kê, báo cáo, tổng hợp tình hình về sự cố, tai nạn giao thông ñường sắt. 

 3. ðịnh kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm, Tổng công 
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ty ðường sắt Việt Nam, doanh nghiệp quản lý, khai thác ñường sắt chuyên dùng 
phải tổng hợp tình hình sự cố, tai nạn giao thông ñường sắt theo quy ñịnh và báo 
cáo về Bộ Giao thông vận tải (qua Cục ðường sắt Việt Nam, Vụ An toàn giao 
thông) và thông báo cho các ñơn vị có liên quan. Báo cáo thực hiện theo các 
biểu Mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 3 của Thông tư này. 

Chương V 
ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

ðiều 30. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành; bãi 
bỏ Quyết ñịnh số 191/Qð-ðS ngày 25/03/1994 của Tổng giám ñốc Liên hiệp 
ðường sắt Việt Nam ban hành Quy tắc giải quyết tai nạn giao thông ñường sắt. 

ðiều 31. Tổ chức thực hiện  

1. Các Doanh nghiệp tham gia hoạt ñộng ñường sắt có trách nhiệm phổ 
biến, hướng dẫn các ñơn vị trực thuộc, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt ñộng 
giao thông vận tải ñường sắt thi hành Thông tư này. 

2. Cục ðường sắt Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan 
tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Cục 
ðường sắt Việt Nam ñể tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, giải 
quyết./.  

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Công an; 
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT; 
- UBND các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW; 
- Chánh văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ; 
- Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ; 
- Cục ðường sắt Việt Nam; 
- Cục Cảnh sát giao thông ðường bộ - ðường sắt; 
- Các Tổng công ty: ðường sắt Việt Nam; Thép 

Việt Nam; Hóa chất Việt Nam; TcTy Xi măng 
Việt Nam; 

- Tập ñoàn CN Than và Khoáng sản Việt Nam; 
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ tư pháp); 
- Công báo;  
- Website Chính phủ, Website Bộ GTVT; 
- Lưu: VT, ATGT (H). 

BỘ TRƯỞNG 
 
 
 

(ñã ký) 
 
 

Hồ Nghĩa Dũng 
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PHỤ LỤC 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 15 /2009/TT-BGTVT ngày 4 tháng 8 năm 2009) 

 
Phụ lục 1 

BÁO CÁO TAI NẠN GIAO THÔNG 

(Phần nào không có thì không viết) 

1. Họ tên, chức vụ người báo cáo, ñơn vị công tác: 

2. Vụ việc xẩy ra  giờ …….. ngày …. tháng ….năm: 

3. Tình hình thời tiết khi xảy ra sự cố, tai nạn:  

4. ðịa ñiểm xảy ra sự cố, tai nạn: 

5. Số hiệu ñoàn tàu, số hiệu ñầu máy, thành phần ñoàn tàu, trọng tải: 

6. Họ tên, chức danh của những người liên quan: trưởng tàu, lái tàu, phụ 
lái tàu, trực ban chạy tàu, trưởng ga v.v… 

7. Khái quát tình hình, nguyên nhân của sự cố, tai nạn: 

8. Biện pháp ñã giải quyết, xử lý: 

9. Sơ bộ ñánh giá thiệt hại về vật chất: 

10. Thiệt hại về người:  

a) Họ, tên, tuổi, nam hay nữ, nghề nghiệp, ñịa chỉ, số chứng minh thư 
(hoặc hộ chiếu) v.v… của nạn nhân. 

b) Số vé ñi tầu của nạn nhân, ga ñi, ga ñến, số toa hành khách bị nạn. 

c) Tình trạng thương tích của nạn nhân. 

d) Tư trang hành lý của nạn nhân. 

ñ) Thân nhân của nạn nhân. 

e) Cách giải quyết của người có trách nhiệm. 

g) Họ, tên, chức vụ người ở lại trông coi thi thể nạn nhân. 

11. Kết luận sơ bộ trách nhiệm thuộc ai: 

12. Ngày, tháng, năm báo cáo. Báo cáo có chữ ký của người có trách 
nhiệm lập và những người tham gia. 
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Phụ lục 2 

MẪU SỐ 1. BIÊN BẢN VỤ TAI NẠN   

(Phần nào không có thì không viết) 

 1. Tên vụ tai nạn: 

2. Thời gian, ñịa ñiểm xảy ra tai nạn: (km, khu gian, xã, phường, quận, 
huyện, tỉnh, thành phố. 

 3. Thời gian bắt ñầu lập biên bản: 

4. Thành phần tham gia gồm những ai tham gia (ghi rõ họ tên, chức vụ, 
ñơn vị) ñã ñến tận nơi xảy ra tai nạn tiến hành xem xét hiện trường, ghi lại kết 
quả như sau: 

5. Tình hình khái quát: (số hiệu ñoàn tàu, số hiệu ñầu máy, số lượng toa 
xe, họ và tên những người có liên quan, tình hình thời tiết, kế hoạch, tác nghiệp 
chỉ huy chạy tàu hoặc dồn tàu và nội dung sự việc khi xảy ra tai nạn, vẽ sơ ñồ 
hiện trường). 

6. Tang vật, dấu vết và số liệu ño ñạc, di chuyển các thiết bị của ñầu máy, 
toa xe, ñường, ghi, trang thiết bị, hàng hóa …  

7. Dấu vết liên quan ñến con người, vị trí ñã di chuyển, xê dịch … 

8. Thống kê sơ bộ thiệt hại: (ñầu máy, toa xe, cầu ñường, ghi, giờ ách tắc 
giao thông, số tàu chậm, số tàu chuyển tải hoặc bãi bỏ, số người chết, bị thương 
…). 

9. Kết luận sơ bộ (nguyên nhân và trách nhiệm): 

Biên bản lập xong lúc……giờ…phút, ngày……tháng……năm….. ñã ñọc 
lại cho các thành viên cùng nghe, công nhận ñúng, cùng ký tên. 

 

MẪU SỐ 2 – BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI 

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm …. hồi …. giờ. Gồm những ai tham gia 
lấy lời khai (ghi rõ họ tên, chức vụ công tác), ngồi tại ñâu ñể ghi lời khai của ai: 
bao nhiêu tuổi, sinh quán, số Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu), hộ khẩu 
thường trú, nơi ở hiện nay, nghề nghiệp, ñơn vị công tác, chức vụ ñang làm việc. 

Nội dung lời khai:  

Bản lời khai này ñã ñọc cho ông, bà ……… nghe, công nhận ñúng và 
cùng ký tên dưới ñây. 
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                                                         THỐNG KÊ SỰ CỐ, TAI NẠN GIAO THÔNG ðƯỜNG SẮT                                    Phụ lục 3 

(từ  ngày … tháng … năm … ñến ngày … tháng … năm …; kèm theo báo cáo số…..) 

 
I. TÌNH HÌNH CHUNG 

 

Loại sự cố, tai nạn  Số vụ Thiệt hại Nguyên nhân  

  Về người Về tài sản    

  
Bị 

chết 
Bị 

thương 
ðầu 
máy 

Toa 
xe 

Cầu 
ñường 

Ôtô 

Xe 

máy, 
xe 

ñạp 

Chậm 
tàu 

Thiệt 
hại 

khác 

Chủ 
quan 

Khách 
quan 

Chưa rõ 

1 2 6 9 12 13 14 15  16 17 18 20 21 

 1. Tai nạn:              

- ðặc biệt nghiêm trọng              

- Nghiêm trọng              

- Ít nghiêm trọng              

2. Sự cố:              

Tổng cộng              

   
Báo cáo hàng tháng phải nêu tóm tắt nội dung tất cả các vụ tai nạn chạy tàu nghiêm trọng và tai nạn khác có từ 01 người 

chết trở lên và tai nạn ñiển hình khác (nếu có) vào cuối báo cáo. 
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II. CHIA THEO CÁC HỆ  

 

Vụ việc theo các hệ Số vụ Tỷ lệ % Chậm tàu Bế tắc chính tuyến 

Ga tầu     

ðầu máy     
Toa xe     
Cầu ñường     
Thông tin     
Công trình     
ðiều hành vận tải     

Ngoài ngành     

Tổng cộng:     
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